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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: Pháp luật trong kinh doanh khách sạn và nhà hàng
Tiếng Việt: Pháp luật trong kinh doanh khách sạn và nhà hàng
Tiếng Anh: Tourism and Hospitality Business Law
· Mã học phần: KN07204
· Số tín chỉ: 02
· Chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân
· Ngành học: Quản trị khách sạn – nhà hàng
· [bookmark: _GoBack]Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:		Tự chọn			 Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
· Nghe giảng lý thuyết: 	30 tiết
· Thực hành: 	 	0 tiết
· Bài tập:   			12 tiết                   
· Kiểm tra: 		 	03 tiết	
· Đối tượng học tập:  Sinh viên 
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Du lịch
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	01
	Trần Minh Hiếu
	ThS
	Tranminhhieu@qnu.edu.vn
	Toàn phần


3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
- Nắm rõ nội dung, bản chất, đặc điểm của quy chế pháp lý kinh doanh khách sạn. Hiểu được hoạt động của các quy chế pháp lý và sự tác động của chúng đến từng yếu tố sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch. Biết được tình huống thực tế đang diễn ra trong hoạt động kinh doanh khách sạn ở Việt Nam.
3.2. Mục tiêu cụ thể
	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Nắm rõ nội dung, bản chất, đặc điểm của quy chế pháp lý kinh doanh khách sạn. 

	MTHP2
	Hiểu được hoạt động của các quy chế pháp lý và sự tác động của chúng đến từng yếu tố sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch

	MTHP3
	Biết được tình huống thực tế đang diễn ra trong hoạt động kinh doanh khách sạn ở Việt Nam

	2. Kỹ năng

	MTHP4
	Củng cố kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm.

	3. Thái độ

	MTHP5
	Học tập nghiêm túc. Tôn trọng người học cùng và giảng viên giảng dạy


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
	Học phần “Pháp luật kinh doanh nhà hàng và khách sạn” tập trung vào việc nghiên cứu và giảng dạy về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Sinh viên sẽ được học về các quy định cụ thể về việc thành lập, quản lý và vận hành các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn. Hơn nữa, học phần này cũng sẽ đề cập đến các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tuyển dụng và quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quảng cáo và tiếp thị, cũng như việc tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh thực phẩm. Qua học phần này, sinh viên sẽ có được kiến thức cơ bản và sự hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và khách sạn, từ đó có thể áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả..
5. Chuẩn đầu ra học phần 
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Hiểu được cơ sở lý luận về khách sạn, kinh doanh khách sạn, kinh doanh lưu trú du lịch, các đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn

	CĐRHP2
	Mô tả, phân tích được lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của hoạt động kinh doanh khách sạn trên thế giới và ở Việt Nam.

	CĐRHP3
	Hiểu rõ và phân biệt được các loại hình cơ sở lưu trú du lịch, các loại hình khách sạn, các tiêu chuẩn phân hạng khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú du lịch khác

	CĐRHP4
	Hiểu rõ về các hoạt động quản trị, tổ chức hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh lưu trú.

	CĐRHP5
	Hiểu biết về hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển trong kinh doanh khách sạn.

	CĐRHP6
	Vận dụng cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn vào việc khai thác có hiệu quả các mối quan hệ với đối tác nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp kinh doanh khách sạn

	CĐRHP7
	Đánh giá được sự tác động của hoạt động kinh doanh khách sạn về kinh tế, môi trường và xã hội đối với điểm đến và quốc gia.

	CĐRHP8
	Biết được những quy định về du lịch và hoạt động du lịch quốc tế

	2. Kỹ năng

	CĐRHP9
	Có thể tư vấn doanh nghiệp/nhà đầu tư lựa chọn phương án kinh doanh có lợi nhất.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP10
	Nắm được tầm quan trọng của pháp luật kinh doanh nhà hàng và khách sạn

	CĐRHP11
	Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	MTHP1
	TB
	CĐRHP8
	
	

	MTHP2
	C
	CĐRHP1, 2, 3
	C
	CĐRC1

	MTHP3
	TB
	CĐRHP5, 6, 7
	TB
	CĐRC1

	MTHP4
	C
	CĐRHP4, 9
	C
	CĐRC1, 3, 8

	MTHP5
	C
	CĐRHP10, 11
	
	


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	1. Thuyết giảng
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về môn học
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

	2. Bài tập
	Giúp sinh viên nắm rõ hơn về kiến thức và vận dụng vào tình huống giả định trong thực tế
	CĐRHP 1, 6, 7

	3. Nghiên cứu tài liệu tham khảo
	Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, bổ sung và cập nhập kiến thức pháp lý liên quan
	CĐRHP 3, 4, 5, 8, 9



7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học, ngoại khóa, …
	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	
	
	

	1
	Một số khái niệm cơ bản
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	2-3
	Quy  chế  pháp  lý  về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy
	4
	0
	2
	0
	0
	6

	4
	Quy  chế  pháp  lý  về bảo vệ môi trường
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	5
	Bài kiểm tra
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	6
	Quy  chế  pháp  lý  về an toàn vệ sinh thực phẩm
	2
	0
	0
	0
	0
	6

	7-8
	Quy  chế  pháp  lý  về cơ sở vật chất và dịch vụ
	4
	0
	2
	0
	0
	2

	9
	Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và khách sạn
	2
	0
	4
	0
	0
	6

	10
	Quy  chế  pháp  lý  về xếp hạng nhà hàng và khách sạn
	2
	0
	2
	0
	0
	4

	Tổng
	20
	0
	10
	0
	0
	30


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết
	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
(2 tiết)
	- Thuyết giảng 
- Đưa ra câu hỏi, yêu cầu sinh viên trả lời

	Chương 1: Một số khái niệm cơ bản
	CĐRHP 10
	- Tham khảo tài liệu.


	
	
	1.1. Kinh doanh khách sạn và đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn
	
	

	
	
	1.2. Lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của hoạt động kinh doanh khách sạn
	
	

	
	
	1.3. Phát triển bền vững kinh doanh khách sạn
	
	

	
	
	1.4. Quản lý nhà nước về nhà hàng và khách sạn
	
	

	2-4
(6 tiết)
	- Thuyết giảng 
- Đưa ra câu hỏi, yêu cầu sinh viên trả lời
- Thuyết trình
- Bài tập tình huống
	Chương 2: Quy  chế  pháp  lý  về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy
	CĐRHP 1, 2, 4
	- Tham khảo tài liệu trước khi lên lớp.
- Chuẩn bị thuyết trình
- Giải bài tập

	
	
	2.1. Biện pháp an ninh, trật tự
	
	

	
	
	2.2. Phòng cháy chữa cháy
	
	

	
	
	2.3. Quản lý nhà nước về an ninh
	
	

	
	
	Bài tập
	
	

	5
(2 tiết)
	- Thuyết giảng 
- Đưa ra câu hỏi, yêu cầu sinh viên trả lời

	Chương 3: Quy  chế  pháp  lý  về bảo vệ môi trường
	CĐRHP 3, 4
	- Tham khảo tài liệu trước khi lên lớp.


	
	
	3.1. Chính sách xanh
	
	

	
	
	3.2. Quản lý nhà nước về môi trường trong kinh doanh du lịch
 
	
	

	
	
	3.3. Xử phạt vi phạm hành chính
	
	

	6
(2 tiết)
	
	Bài kiểm tra
	
	

	7
(2 tiết)
	- Thuyết giảng 
- Đưa ra câu hỏi, yêu cầu sinh viên trả lời
- Thuyết trình
- Bài tập tình huống
	Chương 4: Quy  chế  pháp  lý  về an toàn vệ sinh thực phẩm
	CĐRHP 3, 4, 9
	- Tham khảo tài liệu trước khi lên lớp.
- Chuẩn bị thuyết trình 
- Giải bài tập

	
	
	4.1. Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	

	
	
	4.2. Xử lý vi phạm hành chính
	
	

	8-10
(6 tiết)
	- Thuyết giảng 
- Đưa ra câu hỏi, yêu cầu sinh viên trả lời

	Chương 5: Quy  chế  pháp  lý  về cơ sở vật chất và dịch vụ
	CĐRHP 5
	- Tham khảo tài liệu trước khi lên lớp.
- Chuẩn bị thuyết trình
- Giải bài tập

	
	
	5.1. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về phân hạng các loại hình cơ sở lưu trú du lịch
	
	

	
	
	5.2. Hệ thống các trang thiết bị máy móc bên trong khách sạn
	
	

	
	
	5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn
	
	

	
	
	Bài tập
	
	

	11-13
(6 tiết)
	- Thuyết giảng 
- Đưa ra câu hỏi, yêu cầu sinh viên trả lời
- Bài tập tình huống
	Chương 6: Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và khách sạn
	CĐRHP 6, 8, 10
	- Tham khảo tài liệu trước khi lên lớp.
- Giải bài tập

	
	
	6.2. Hợp đồng trong lĩnh vực du lịch
	
	

	
	
	6.3. Một số loại hợp đồng mẫu
	
	

	
	
	Bài tập
	
	

	14
(2 tiết)
	- Thuyết giảng 
- Đưa ra câu hỏi, yêu cầu sinh viên trả lời
- Thuyết trình
- Bài tập tình huống
	Chương 7: Quy  chế  pháp  lý  về xếp hạng nhà hàng và khách sạn
	CĐRHP 7, 8, 10
	- Tham khảo tài liệu trước khi lên lớp.


	
	
	7.1. Các phương thức đầu tư vào hoạt động kinh doanh khách sạn
	
	

	
	
	7.2. Quy trình đầu tư xây dựng và phát triển khách sạn
	
	

	
	
	7.3. Hệ thống xếp hạng, đánh giá
	
	

	
	
	Bài tập
	
	


9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Tham dự > 95% thời gian học phần
	Tham dự 90-95% thời gian học phần
	Tham dự 70-80% thời gian học phần
	Tham dự 50-60% thời gian học phần
	Tham dự <50% thời gian học phần
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	5

	Thái độ học tập
	Tích cực học tập, nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi, làm nhiều bài tập
	Thường xuyên tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	Có tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	Ít tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	Không chú ý, không tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	CĐRHP 10
	5

	2. Kiểm tra giữa kỳ
	
	30

	Bài kiểm tra
	Làm bài đúng theo yêu cầu
> 90%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
70-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
50-60%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
30-40%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
<20%
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 9
	20

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
 > 90%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
 70-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
50-60%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
 30-40%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
<20%
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	40

	Vận dụng
	Bài làm có tính sáng tạo
	Bài làm có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề bài thi
	Thực hiện chưa đầy đủ chủ đề bài thi
	Không thực hiện được bài thi 
	
	10

	Hình thức
	Trình bày rõ ràng, logic
	Trình bày logic
	Trình bày tương đối
	Trình bày không rõ ràng
	Trình bày sơ sài
	
	10

	Tổng cộng
	60



Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:
	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	01
	
	Luật Du lịch 
	2017
	
	Nhà sách
	X
	

	02
	
	Các văn bản pháp luật có liên quan
	
	
	Nhà sách
	X
	


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần
11.1. Cam kết của giảng viên
- Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy trước khi lên lớp.
- Thuyết giảng, truyền tải các nội dung chính của bài.
- Theo dõi, điều chỉnh nhịp độ thuyết giảng phù hợp người học.
- Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản và vận dụng được trong thanh toán quốc tế.
11.2. Quy định đối với sinh viên
- Tham gia đầy đủ các buổi học.
- Đọc tài liệu trước khi học bài mới và đọc tài liệu khi ôn bài cũ.
- Thực hiện bài tập, bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần
- Cơ sở vật chất: Phòng học có bảng đen, phấn, khan lau bảng, máy chiếu.
- Các yêu cầu khác: Không có
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